
STT MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP
SỐ TIỀN

(VNĐ)
SỐ TK NGÂN HÀNG

1 7143401220 Nguyễn Thị Diệu Linh 27/01/2005 QTDL14 Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000
82830887799 MB

2 7133106541 Mai Thùy Dương 01/01/2004 KTĐNCLC13.2 Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000 104873360409 Viettinbank

3 71131106150 Phạm Thị Thu Trang
26/06/2002

KTĐN11 Hộ cận nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000
109874747315

Viettinbank

4 7133106175 Hoàng Thu Hằng 05/11/2004 TMQT13B Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000
051120041111 MB

5
7123101104 Phùng Thị Thu Hương 23/03/2003 KTĐT12B Dân tộc thiểu số sống vùng cao

140.000đ x 6 tháng 840.000
230320038668 MB

6 7123807088 Mai Xuân Mạnh 06/10/2003 LUKT12B
Hộ cận nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000

104876105825
Viettinbank

7
7123401177 Thi Ngọc Hường 17/06/2003 QTMA12B Dân tộc thiểu số sống vùng cao

140.000đ x 6 tháng 840.000
030073441524 Sacombank

8 7143106460 Nguyễn Trần Thu Trang 15/11/2005 KTĐNCLC14.2
Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000

3600879453 BIDV

9
7143101068 Trương Thị Hoài 04/03/2005 KTĐT14B

Hộ cận nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000
1040225731 Vietcombank

10 7143205010 Vàng Văn Đông 20/11/2005 QLC14
Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000

0327293348 Viettinbank

11
7143106127 Phạm Văn Học 25/01/2005 KTĐN14A

Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000
4425012005 MB

12 7143106008 Trần Văn Cường 31/01/2005 TMQT14A
Hộ nghèo năm 2023 100.000đ x 6 tháng 600.000

022121944 MB

13
7143807064 Đinh Thị Kim Dung 05/11/2005 LUDT14B Dân tộc thiểu số sống vùng cao

140.000đ x 6 tháng 840.000
0375229749 MB

8.520.000TỔNG CỘNG

Bằng chữ: tám triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng./.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-HVCSPT ngày 12/12/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
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